
Thời gian học: 14h-16h30 chiều T2-4-6 từ 17/11/2025 - 17/01/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A050081 Vũ Phi Hùng 24/12/2002 0982442585 hungvu992002@gmail.com
2 201A220005 Mai Quốc Thái 21/12/2001 0356949295 Maiquocthai47@gmail.com
3 211A030401 Bùi Tường Anh 15/11/2003 0932190211 tuonganh0912@gmail.com
4 211A030626 Nguyễn Anh Kiệt 31/01/2003 0349313179 nguyenkiet310103@gmail.com
5 211A031410 Võ Thị Kim Thanh 07/05/2003 0376427377 kimhan7377@gmail.com
6 211A080027 Nguyễn Lê Hoàn Mỹ 25/07/2003 0896441336 nguyenlehoanmy4@gmail.com
7 211A320142 Kiều Trúc Vy 29/10/2003 0909017303 kieuvytruc2910@gmail.com
8 221A010133 Nguyễn Trần Minh Thùy 04/07/2004 0336068747 minhthuy040724@gmail.com
9 221A020010 Phạm Việt Hoàng 27/03/2004 0368694872 hoangcover101@gmail.com
10 221A030123 Huỳnh Thị Kiều Mỵ Trinh 22/02/2003 0387996704 trinhhtk704@gmail.com
11 221A030775 Bùi Thị Thu Anh 09/01/2004 0794068163 abtthu@gmail.com
12 221A040157 Đỗ Huỳnh Như 13/11/2004 0393049071 dohuynhnhu13112004@gmail.com
13 221A050132 Phạm Thị Kim Chi 21/09/2004 0368801518 Kimchipham352@gmail.com
14 221A050139 Văn Thị Thanh Hiền 24/02/2004 0907054843 vothithanhhien24022004@gmail.com
15 221A050205 Trần Thanh Phúc 07/08/2004 0346631260 tranthanhphucmkt@gmail.com
16 221A050673 Đặng Hoàng Bảo Hân 11/07/2004 0899385646 danghoangbaohan1107@gmail.com
17 221A170141 Trần Thị Bảo Trân 02/08/2004 0815860340 tranthibaotran28@gmail.com
18 221A210354 Nguyễn Thuỳ Duyên 09/03/2004 0967924727 ntduyen04kt@gmail.com
19 221A230074 Lê Thị Thanh 11/09/2004 0337726350 lethithanh110924@gmail.com
20 221A230256 Nguyễn Thị Thảo 24/02/2004 0384684366 tharo204rr@gmail.com
21 221A300438 Bùi Tiến Đạt 28/07/2004 0357635469 datmtp113@gmail.com
22 221A320040 Ngô Trần Mỹ Xuân 12/02/2004 0334168248 xuan113456@gmail.com
23 221A320136 Lê Thị Kim Nhung 11/09/2004 0354357669 Kimnhungcuteeee@gmail.com
24 221A320350 Nguyễn Phạm Tuyết Nhi 01/05/2004 0327678393 nale0956@gmail.com
25 221A320362 Cao Thị Thúy Hằng 01/01/2004 0799655401 hangvc8124@gmail.com
26 221A370062 Nguyễn Thành Kiên 22/03/2004 0769669140 thanhkienng2203@gmail.com
27 221A370111 Lương Thị Tiền 08/07/2004 0385888512 luongthitien12a608072004@gmail.com
28 221A370248 Đoàn Thuý Quyên 17/01/2004 0868729455 thquiennef@gmail.com
29 221A370353 Nguyễn Hoài An 23/04/2004 0559942052 nguyenhoaian729@gmail.com
30 231A031146 Phan Thị Thu Mai 07/01/2005 0387935945 Phanthithumai71024@gmail.com
31 231A230696 Trương Thị Kim Quyên 26/02/2005 0943257032 truongthikimquyen26022005@gmail.com
32 231A371280 Nguyễn Tấn Phát 29/02/2004 0979095240 hoangcover101@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 11/2025 2-4-6

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams

Giảng viên: Hoàng Nhật Minh Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


